
        SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BVUBĐN-ĐVĐT 
Về việc mời cung cấp thông tin báo giá  

cho KHLCNT dự toán mua sắm:  

Mua thùng rác năm 2026. 

Đà Nẵng, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị. 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

thùng rác năm 2026. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý 

Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đơn vị Đấu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng 

Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233 

3. Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu 

điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết). 

4. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 21/4/2026 đến hết ngày 28/4/2026. 

Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu 

lực. 

II. Nội dung yêu cầu chào giá: 

        1. Danh mục hàng hóa: (theo phụ lục đính kèm) 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. 

2. Các yêu cầu khác: 

- Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, 

ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá 

có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: 

“Mua thùng rác năm 2026”.  

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí 

vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác 

(nếu có).   

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 28/4/2026. 

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu 

trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện 



kèm theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                                       

- CNTT để đăng trên Website;                                                           

- Lưu: VT, ĐVĐT. 

 

                                        Nguyễn Thanh Hùng



PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 264 /BVUBĐN-ĐVĐT ngày 21/4/2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa Yêu cầu khác 

1 

Thùng rác 

đạp chân 

màu xanh lá 

cây 

cái 95 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: đạp chân mở nắp;  

- Dung tích: 20-30 lít;  

- Màu sắc: xanh lá cây; 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34 x 34 x 44 cm (±5cm); 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân 

thùng và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích 

thước A5;  

- Đóng gói có bao bì từng cái. 

+ Sản phẩm được 

giao mới 100%, 

không bị trầy xước, 

bẩn, nứt, bể. 

+ Sản phẩm phải 

đầy đủ phụ kiện. 

Đối với sản phẩm 

có chức năng mở 

nắp bằng đạp chân 

phải đáp ứng độ 

nhạy, mượt. 

+ Đai bảo vệ thùng 

rác bằng kim loại 

được sơn cùng màu 

với màu thùng rác. 

+ Logo phân loại 

theo quy định tại 

thông tư 

20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 

của Bộ Y tế. 

2 

Thùng rác 

đạp chân 

màu vàng 
cái 11 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: đạp chân mở nắp;  

- Dung tích: 20-30 lít;  

- Màu sắc: vàng; 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34 x 34 x 44 cm (±5cm); 

- Có in biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM trên thân thùng và 

dán hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích thước 

A5. 



3 

Thùng rác 

đạp chân 

màu trắng 
cái 3 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: đạp chân mở nắp;  

- Dung tích: 20-30 lít;  

- Màu sắc: trắng; 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34 x 34 x 44 cm (±5cm); 

- Có in biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI TÁI CHẾ trên thân thùng và dán 

hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích thước A5. 

+ Sản phẩm được 

giao mới 100%, 

không bị trầy xước, 

bẩn, nứt, bể. 

+ Sản phẩm phải 

đầy đủ phụ kiện. Đối 

với sản phẩm có 

chức năng mở nắp 

bằng đạp chân phải 

đáp ứng độ nhạy, 

mượt. 

+ Đai bảo vệ thùng 

rác bằng kim loại 

được sơn cùng màu 

với màu thùng rác. 

+ Logo phân loại 

theo quy định tại 

thông tư 

20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 của 

Bộ Y tế. 

4 

Thùng rác 

đạp chân 

màu đen 
cái 3 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: đạp chân mở nắp;  

- Dung tích: 20-30 lít;  

- Màu sắc: đen; 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 34 x 34 x 44 cm (±5cm); 

- Có in biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY 

NHIỄM trên thân thùng và dán hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng 

decal chống nước kích thước A5. 

5 

Thùng rác 

tròn nắp 

xoay 14 lít 

màu xanh 

dương 

cái 5 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: xô tròn có quai, nắp xoay; 

- Dung tích: 14 lít;  

- Màu sắc: xanh dương; 

- Kích thước: Ф 29 x Cao 28 cm (±5cm); 

- Có biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân thùng. 

6 
Thùng rác 

tròn nắp 

xoay 14 lít 

cái 10 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: xô tròn có quai, nắp xoay; 

- Dung tích: 14 lít;  



màu vàng - Màu sắc: vàng; 

- Kích thước: Ф 29 x Cao 28 cm (±5cm); 

- Có biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM trên thân thùng. 

7 

Thùng rác 

tròn nắp 

xoay 14 lít 

màu trắng 

cái 7 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: xô tròn có quai, nắp xoay; 

- Dung tích: 14 lít;  

- Màu sắc: trắng; 

- Kích thước: Ф 29 x Cao 28 cm (±5cm);  

- Có biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI TÁI CHẾ trên thân thùng. 

+ Sản phẩm được 

giao mới 100%, 

không bị trầy xước, 

bẩn, nứt, bể. 

+ Sản phẩm phải 

đầy đủ phụ kiện. 

Đối với sản phẩm 

có chức năng mở 

nắp bằng đạp chân 

phải đáp ứng độ 

nhạy, mượt. 

+ Đai bảo vệ thùng 

rác bằng kim loại 

được sơn cùng màu 

với màu thùng rác. 

+ Logo phân loại 

theo quy định tại 

thông tư 

20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 

của Bộ Y tế. 

8 

Thùng rác 

tròn nắp 

xoay 14 lít 

màu đen 

cái 5 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: xô tròn có quai, nắp xoay; 

- Dung tích: 14 lít;  

- Màu sắc: đen; 

- Kích thước: Ф 29 x Cao 28 cm (±5cm); 

- Có biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM 

trên thân thùng. 

9 

Thùng rác 

tròn 5 lít 

đựng vật sắc 

nhọn 

cái 20 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: xô tròn có quai, nắp có chỗ lẫy kim; 

- Dung tích: 5 lít;  

- Màu sắc: thân vàng, nắp lẫy kim màu đỏ; 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 17 x 19 x 21 cm (±2cm) hoặc Ф20 x Cao 21 

cm (±2cm); 

- Có biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM trên thân thùng. 



10  

Thùng rác 

120 lít màu 

xanh lá cây 
cái 10 

- Chất liệu: nhựa HDPE/FRP;  

- Loại: mở nắp bằng tay; 

- Dung tích: 120 lít;  

- Màu sắc: xanh lá cây; 

- Kích thước:  

+ Mặt đáy: 34 x 34 cm (±5cm);  

+ Mặt trên: 55 x 45 cm (±5cm); 

+ Chiều cao thùng rác: 90 cm (±5cm); 

- Có 02 bánh xe, 01 nắp đậy, 01 tay kéo; 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân 

thùng và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích 

thước A5. 

+ Sản phẩm được 

giao mới 100%, 

không bị trầy xước, 

bẩn, nứt, bể. 

+ Sản phẩm phải 

đầy đủ phụ kiện. 

Đối với sản phẩm 

có chức năng mở 

nắp bằng đạp chân 

phải đáp ứng độ 

nhạy, mượt. 

+ Đai bảo vệ thùng 

rác bằng kim loại 

được sơn cùng màu 

với màu thùng rác. 

+ Logo phân loại 

theo quy định tại 

thông tư 

20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 

của Bộ Y tế. 

11 

Thùng rác 

120 lít màu 

vàng 
cái 2 

- Chất liệu: nhựa HDPE/FRP;  

- Loại: mở nắp bằng tay;  

- Dung tích: 120 lít;  

- Màu sắc: vàng; 

- Kích thước: 

+ Mặt đáy: 34 x 34 cm (±5cm);  

+ Mặt trên: 55 x 45 cm (±5cm); 

+ Chiều cao thùng rác: 90 cm (±5cm); 

- Có 02 bánh xe, 01 nắp đậy, 01 tay kéo; 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM trên thân thùng 

và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích thước 

A5. 

12 
Thùng rác 

60 lít đạp 

chân màu 

cái 1 

- Chất liệu: nhựa HDPE/FRP;  

- Cấu tạo: có nắp đậy kín, có đạp chân và mở nắp, phần đạp chân bằng kim loại; 

- Dung tích: 60 lít;  



xanh lá cây - Màu sắc: xanh lá cây; 

- Kích thước: 47,5 x 42,5 x 65 cm (±5cm); 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân 

thùng và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích 

thước A5. 

13 

Thùng rác 

660 lít gia 

cố nẹp sắt 
cái 19 

- Chất liệu: nhựa HDPE/FRP;  

- Dung tích: 660 lít; 

- Màu sắc: xanh lá cây; 

- Kích thước: 

+ Mặt đáy: 118 x 77 cm (±5cm);  

+ Mặt trên: 118 x 77 cm (±5cm);  

+ Chiều cao thùng rác: 136 cm (±5cm); 

- Đặc điểm: nắp kín, bốn bánh xe lớn; 

- Có gia cố vòng đai sắt quanh thùng; 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân 

thùng và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích 

thước A5. 

+ Sản phẩm được 

giao mới 100%, 

không bị trầy xước, 

bẩn, nứt, bể. 

+ Sản phẩm phải 

đầy đủ phụ kiện. 

Đối với sản phẩm 

có chức năng mở 

nắp bằng đạp chân 

phải đáp ứng độ 

nhạy, mượt. 

+ Đai bảo vệ thùng 

rác bằng kim loại 

được sơn cùng màu 

với màu thùng rác. 

+ Logo phân loại 

theo quy định tại 

thông tư 

20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 

của Bộ Y tế. 

14 
Thùng rác 

90 lít  
cái 5 

- Chất liệu: nhựa HDPE/PP;  

- Loại: nắp hở; 

- Dung tích: ≥ 90 lít;  

- Màu sắc: xanh lá cây; 

- Kích thước: 55 × 42 × 90 cm (±5cm); 

- Có in/dán biểu tượng và dòng chữ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG trên thân 

thùng và hướng dẫn phân loại trên nắp thùng rác bằng decal chống nước kích 

thước A5. 

Tổng: 14 mặt hàng 



BIỂU MẪU BÁO GIÁ 
 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ: ………………….                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2026 
 

THƯ CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 
 

Theo Yêu cầu báo giá số: ……../BVUBĐN-ĐVĐT ngày …/4/2026 của Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:  

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Ký 

mã 

hiệu 

(nếu 

có) 

Nhãn 

hiệu 

(nếu 

có) 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đặc 

tính 

kỹ 

thuật 

của 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

            

            

            

 

Bằng chữ: …………………………………………………. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 28/4/2026. 

Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển 

đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu có).   

 

      …….. ngày ….. tháng …. năm ……. 

             ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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